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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2935/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05  tháng 12  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006 – 2010)
 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
                       

                          UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 
Căn cứ điều 20 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề cương Dự án lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2006 - 2010 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 776/TTr- STNMT ngày 21 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, giai đoạn 2006-2010 huyện Mai Sơn, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch









  Đơn vị tính: ha
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	Thành phố
	Huyện Mai Sơn
	Thành phố
	H uyện Mai Sơn
	Thành phố
	Huyện Mai Sơn
	Thị xã

Mai Sơn

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	142.821 
	142.821 
	3.994,1
	138.826,9
	3.994,1
	138.826,9
	3.994,1
	79.208,9
	59.618

	I
	Đất nông nghiệp
	95.763,51
	104.354,9 
	2.649,45 
	110.674,4
	2.791,95
	120.196,0
	2.947,52
	74.916,42
	54.744,58

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	35.543,45
	35.323,41
	1.335,16
	33.258,22
	1.318,36
	33.049,98
	1.313,93
	17.403,62
	15.468,37

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	31.812,38
	31.260,91
	1.024,36
	29.096,59
	991,58
	28.403,09
	959,17
	15240,11
	12.407,74

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	3.731,07
	4.062,5
	310,8
	4.161,63
	326,78
	4.646,89
	354,76
	2.163,51
	3.060,63

	2
	Đất lâm nghiệp
	59.932,15
	68.742,71
	1.301,96
	77.136,57
	1.461,26
	86.865,53
	1.621,26
	57.383,73
	39.124,78

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	4.621,84
	9.123,26
	393,54
	13.670,8
	532,84
	18.770,84
	672,84
	13.072,49
	10.541,25

	2.2
	Đất rừng phòng hộ
	55.310,31
	59.619,45
	908,42
	63.465,77
	928,42
	68.094,69
	948,42
	44.311,24
	28.583,53

	3
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	275,5
	276,37
	10,83
	268,69
	10,83
	269,59
	10,83
	124,47
	145,12

	4
	Đất nông nghiệp khác
	12,41
	12,41
	1,5
	10,91
	1,5
	10,91
	1,5
	4,6
	6,34

	II
	Đất phi nông nghiệp
	5.237,3
	5.469,21
	801,66
	5.461,68
	819,16
	5.679,88
	823,92
	2160,58
	3.684,01

	1
	Đất ở
	790,74
	828,32
	64,89
	789,81
	65,59
	802,8
	66,26
	323,95
	531,25

	2
	Đất chuyên dùng
	2.959,15
	3.155,13
	720,33
	3.203,84
	737,13
	3.412,37
	741,22
	1.519,38
	2.001,31

	3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	10,65
	11,65
	0,75
	16,6
	0,75
	18,34
	0,75
	0,6
	24,39

	4
	Đất sông suối và MNCD
	1.476,77
	1.474,11
	14,45
	1.452,67
	14,45
	1.447,61
	14,45
	317,89
	1.127,06

	III
	Đất chưa sử dụng
	41.820,18
	32.996,89
	542,99
	22.690,83
	382,99
	12.951,01
	222,66
	2.131,9
	1.189,41


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
     








    Đơn vị tính: ha
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số     (ha)
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	
	Thành phố
	Huyện M.Sơn
	Thành phố
	Huyện Mai Sơn
	Thành phố
	Huyện Mai Sơn
	Thị xã
Mai Sơn

	1
	Đất N N chuyển sang đất phi NN
	1.368,17
	143,18
	164,5
	90,38
	598,88
	18,45
	198,33
	4,81
	36,18
	113,45

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.285,75
	133,22
	150,04
	90,03
	590
	17,75
	162,29
	4,81
	31,18
	106,43

	2
	Đất lâm nghiệp
	82,34
	9,96
	14,44
	0,3
	8,88
	0,7
	36,04
	
	5,0
	7,02

	3
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	0,08
	
	0,03
	0,05
	
	
	
	
	
	

	2
	C đổi ccấu trong nội bộ đất NN
	
	343,7
	581
	
	
	
	
	
	
	


3. Diện tích đất phải thu hồi
    








    Đơn vị tính: ha
	Số TT
	Loại đất phải thu hồi
	Tổng số (ha)
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	
	Thành phố
	Huyện M.Sơn
	Thành phố
	Huyện M.Sơn
	Thành phố
	Huyện M.Sơn
	Thị xã
Mai Sơn

	
	Tổng số
	3.465,81
	715,38
	1240,43
	95,08
	1033,64
	18,45
	205,03
	4,81
	38,84
	114,03

	I
	Đất nông nghiệp
	3.439,67
	714,68
	1.236,89
	90,38
	1026,38
	18,45
	198,33
	4,81
	36,18
	113,45

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	3.357,25
	704,72
	1.222,54
	90,03
	1.017,5
	17,75
	162,29
	4,81
	31,18
	106,43

	2
	Đất lâm nghiệp
	82,34
	9,96
	14,44
	0,3
	8,88
	0,7
	36,04
	
	5,0
	7,02

	3
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	0,08
	
	0,03
	0,05
	0,05
	
	
	
	
	

	II
	Đất phi nông nghiệp
	26,14
	0,7
	3,54
	4,7
	7,26
	
	6,7
	
	2,66
	0,58

	1
	Đất ở
	5,16
	
	0,41
	2,82
	0,27
	
	1,24
	
	
	0,42

	2
	Đất chuyên dùng
	3,45
	0,7
	0,47
	1,88
	
	
	0,24
	
	
	0,16

	3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,16
	
	
	
	
	
	0,16
	
	
	

	4
	Đất sông suối và MNCD
	17,37
	
	2,66
	
	6,99
	
	5,06
	
	2,66
	


4. Đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích
   








    Đơn vị tính: ha
	Số TT
	Mục đích sử dụng 
	Tổng số (ha)
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	
	Thành phố
	Huyện M.Sơn
	Thành phố
	Huyện M.Sơn
	Thành phố
	Huyện M.Sơn
	Thị xã
Mai Sơn

	
	Tổng số
	43.141,9
	4.865,77
	8.823,29
	68,92
	9.694,15
	244,56
	9.655,26
	227,68
	5.529,58
	4.032,78

	I
	Đất nông nghiệp
	42.790
	4.725
	8.755
	68,89
	9.586,11
	244,34
	9.635,66
	227,68
	5514,55
	4032,78

	1
	Đất lâm nghiệp
	42.790
	4.725
	8.755
	68,89
	9.586,11
	244,34
	9.635,66
	227,68
	5514,55
	4.032,78

	II
	Đất phi N nghiệp
	351,98
	140,77
	68,29
	0,03
	108,04
	0,22
	19,6
	
	15,03
	

	1
	Đất chuyên dùng
	351,98
	140,77
	68,29
	0,03
	108,04
	0,22
	19,6
	
	15,03
	


Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này UBND huyện Mai Sơn có trách nhiệm
1. Chỉ đạo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND tỉnh (b/c);

- TT: UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu VT-Châu 02. 20b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
  Hoàng Chí Thức
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